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B.  PHẦN TỰ LUẬN (10 điểm).
Câu 1 (1,5 điểm).

Cho hỗn hợp gồm Al, Fe, Cu, Ag tác dụng với oxi dư, đun nóng thu được chất rắn A. Cho A vào dung dịch HCl dư, khuấy kỹ, sau đó lấy dung dịch thu được cho tác dụng với dung dịch NaOH loãng, dư thu được kết tủa B.  Lọc lấy kết tủa B đem nung nóng trong không khí đến lượng không đổi, thu được chất rắn C. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 

a) Viết  phương trình hóa học các phản ứng.

b) Xác định các chất có trong A,B,C.

	Câu 1 

(1,5 điểm).
	Nội dung
	Điểm

	
	PTHH:    2Cu + O2 
[image: image1.wmf]o

t

¾®

2CuO

                4Fe + 3O2 
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                4Al + 3O2 
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2Al2O3
Chất rắn A chứa: Al2O3, Fe2O3, CuO, Ag.
	0, 5

	
	A + HCl

       CuO + 2HCl ( CuCl2 + H2O




       Fe2O3 + 6HCl ( 2FeCl3 + 3H2O


  Al2O3 + 6HCl ( 2AlCl3 + 3H2O

	0,25

	
	Dung dịch + NaOH dư

     NaOH + HCl  ( NaCl + H2O

CuCl2 + 2NaOH ( Cu(OH)2(+ 2NaCl



FeCl3 + 3NaOH ( Fe(OH)3(+ 3NaCl


AlCl3 + 4NaOH ( NaAlO2+ 3NaCl + 2H2O

Kết tủa B:  Cu(OH)2, Fe(OH)3.
	0,5

	
	Nung Kết tủa B:

    Cu(OH)2 
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 2Fe(OH)3 
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Fe2O3 + 3H2O

Chất rắn C chứa: CuO + Fe2O3.
	0,25


Câu 2 (1,5 điểm).

1. Có 4 lọ hóa chất  riêng biệt không ghi nhãn là:  KCl, NH4NO3, Ca(H2PO4)2, NH4HCO3. Chỉ dùng một hóa chất duy nhất, hãy nêu cách nhận biết các chất và viết các phương trình phản ứng xảy ra.
2. Trong phòng thí nghiệm, natri thường được bảo quản bằng cách nào? Giải thích và viết phương trình.

	Câu 
	Nội dung         
	Điểm

	2.1

( 1,0 điểm)
	Cho Ca(OH)2 vào các mẫu thử :

- Không hiện tượng là KCl
	0,25

	
	-Nếu mẫu nào xuất hiện khí mùi khai và dung dịch trong suốt là NH4NO3
Ca(OH)2  + NH4NO3  → 2NH3 + H2O + Ca(NO3)2
	0,25

	
	Nếu mẫu nào xuất hiện kết tủa trắng là Ca(H2PO4)2
2Ca(OH)2  +  Ca(H2PO4)2  -> Ca3(PO4)2 + 4H2O
	0,25

	
	-Nếu mẫu nào xuất hiện khí mùi khai và kết tủa là NH4HCO3.

Ca(OH)2  +  NH4HCO3 -> CaCO3 + NH3 + 2H2O
	0,25

	2.2
(0,5 điểm)
	Trong phòng thí nghiệm, natri thường được bảo quản bằng cách ngâm trong dầu hỏa.

Vì natri là kim loại hoạt động hóa học mạnh nên dễ dàng phản ứng với các chất có trong không khí như O2, hơi nước,...
	0,25

	
	4Na + O2 → 2Na2O hoặc 2Na + O2 → Na2O2
2Na + 2H2O → 2NaOH + H2
	0,25


Câu 3:(3,0 điểm) 

      1. Hỗn hợp A có khối lượng 8,14 gam gồm CuO, Al2O3 và một oxit của sắt. Cho H2 dư qua A nung nóng, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 1,44 gam H2O. Hòa tan hoàn toàn A cần vừa đủ 170 ml dung dịch H2SO4 loãng 1M, được dung dịch B. Cho B tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc lấy kết tủa đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 5,2 gam chất rắn.

      a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra?    

      b) Xác định công thức của oxit sắt và tính khối lượng từng oxit trong A.

	Câu 
	Nội dung
	Điểm

	3.1 

(1,5 điiểm)

   a)
	Phản ứng khử bằng H2: 

               CuO  +  H2 
[image: image6.wmf]¾¾®
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 Cu  + H2O                                              (1) 

       FenOm  +  mH2 
[image: image7.wmf]¾¾®
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 nFe  + mH2O                                 (2)

- Hòa tan hoàn toàn A bằng dung dịch H2SO4:

         CuO  +  H2SO4  
[image: image8.wmf]¾¾®

 CuSO4  +  H2O                                     (3)

         Al2O3  +  3H2SO4  
[image: image9.wmf]¾¾®

 Al2(SO4)3  +  3H2O                          (4)

        2FenOm  +  2mH2SO4  
[image: image10.wmf]¾¾®

 nFe2(SO4)2m/n  +  2mH2O            (5)

- Cho B + dung dịch NaOH:  

 CuSO4  +  2NaOH 
[image: image11.wmf]¾¾®

 Cu(OH)2 + Na2SO4                                  (6)

 Al2(SO4)3  +  8NaOH 
[image: image12.wmf]¾¾®

2NaAlO2 + 3Na2SO4 + 4H2O                     (7) 

 Fe2(SO4)2m/n  + 
[image: image13.wmf]4

m

n

NaOH  
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 2Fe(OH)2m/n  + 
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Na2SO4        (8)  
- Nung kết tủa:

        Cu(OH)2 
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CuO  +  H2O                                                        (9)

 2nFe(OH)2m/n + 
[image: image17.wmf](32)
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nFe2O3  + 2mH2O               (10)
	0,5

	b)
	Đặt x, y, z lần lượt là số mol của CuO, Al2O3,  FenOm trong hỗn hợp A.  

Theo đề ta có:     80x + 102y + (56n + 16m)z = 8,14         (I)

Theo phương trình (1, 2) ta có:    x  + mz  = 0,08              (II) 
Theo phương trình (3, 4, 5) ta có:  x  + 3y + mz = 0,17         III) 
Từ (II) và (III):  => 3y = 0,17 - 0,08 = 0,09 => y = 0,03

- Dung dịch B có: x mol CuSO4 

                             y mol Al2(SO4)3  

                            0,5nz mol Fe2(SO4)2m/n 
	0,5



	
	 Theo phương trình (6, 7, 8, 9, 10) ta có: 

         80x  +  160. 0,5nz  =  5,2   hay  x + nz = 0,065          (IV)  

Từ (I) ta có:     80x + 102. 0,03 + (56n + 16m)z = 8,14

              hay   80x  +  56nz + 16mz = 5,08

                      56(x + nz) + 16(x + mz) + 8x = 5,08

             => 56. 0,065 + 16. 0,08 + 8x  = 5,08  => x = 0,02

Từ (II) và (IV):
[image: image19.wmf]0,045
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	0,25

	
	Từ (IV): 0,02 + 3z = 0,065 => z = 0,015

Khối lượng của  CuO  = 80. 0,02  = 1,6 gam

Khối lượng của  Al2O3  = 102.0,03 = 3,06 gam

Khối lượng của  Fe3O4  = 232.0,015 = 3,48 gam
	0,25


2. Trộn 0,2 lít dung dịch H2SO4 xM với 0,3 lít dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch A. Để phản ứng hết với các chất trong dung dịch A cần tối đa 0,5 lit dung dịch Ba(HCO3)2 0,4M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Viết phương trình phản ứng xảy ra. Tính giá trị của x và m

	  3.2

(1,5 đ)

	Nội dung
	Điểm
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     PTHH:   H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O                (1)

Vì dung dịch A phản ứng được với dung dịch Ba(HCO3)2 nên có 3 trường hợp xảy ra:

* TH1: Phản ứng (1) xảy ra vừa đủ:

Theo PT (1): 
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  Na2SO4  + Ba(HCO3)2 → BaSO4 + 2NaHCO3
   0,15          0,15

→ 
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mol < 0,2 mol → loại
	0,5

	
	* TH2: Sau phản ứng (1) NaOH còn dư → Dung dịch A chứa Na2SO4 và NaOH dư
                  H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O (1)

                   0,2x         0,4x           0,2x

               2NaOH    +   Ba(HCO3)2   →  BaSO4  + Na2CO3 + 2H2O

             (0,3 - 0,4x)    0,5(0,3 - 0,4x)    0,5(0,3 - 0,4x)  

               Na2SO4 + Ba(HCO3)2 → BaSO4  + 2NaHCO3

0,2x
0,2x
0,2x

→ 0,5(0,3 - 0,4x) + 0,2x = 0,2 → không có x thỏa mãn.
	0,5

	
	*TH3: Sau phản ứng (1) H2SO4 còn dư → Dung dịch A chứa Na2SO4 và H2SO4 dư.

                  H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O   (1)

                   0,15         0,3
    0,15

                  H2SO4    +   Ba(HCO3)2   →  BaSO4 + 2CO2 ↑+ H2O

             (0,2x - 0,15)    (0,2x - 0,15)    (0,2x - 0,15)


     Na2SO4 + Ba(HCO3)2 → BaSO4 + 2NaHCO3

0,15         0,15               0,15

    → (0,2x - 0,15) + 0,15 = 0,2 → x = 1

    → m = (0,2x - 0,15 + 0,15) . 233 = 46,6 gam

Vậy x = 1 và m = 46,6 g.
	0,5


Câu 4 (2,0 điểm).  Hòa tan hoàn toàn 19,56 gam hỗn hợp Ba và kim loại kiềm R vào nước được dung dịch P và 3,584 lít H2 (đktc).

a) Tính số ml dung dịch HCl 0,5M cần dùng để trung hòa 1/10 dung dịch P.

b) Cho 50 ml dung dịch Na2SO4 0,2M vào cốc chứa 1/10 dung dịch P thấy trong dung dịch vẫn còn dư Ba(OH)2. Thêm tiếp 15 ml dung dịch Na2SO4 0,2M vào cốc thì dung dịch còn thừa Na2SO4. Xác định kim loại R.
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	   4.a
	Các phương trình phản ứng:

2R + 2H2O → 2ROH + H2     (1)

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2   (2)

ROH + HCl → RCl + H2O      (3)

Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + H2O (4)

Gọi số mol của R và Ba lần lượt là x và y (mol)

nH2 = 0,16 mol
nH2 = nBa + 0,5.nR = nBa(OH)2 + 0,5.nROH = 0,16 mol
nHCl = 2.nBa(OH)2 + nROH = 2.(nBa(OH)2 + 0,5.nROH) 

         = 2.016 = 0,32mol
=> Để trung hòa 1/10 dung dịch Xcần nHCl = 0,32/10 = 0,032 mol
=> V HCl = 0,032/0,5 = 0,064 lit = 64 ml
Vậy thể tích dung dịch HCl 0,5M cần dùng để trung hòa 1/10 dung dịch X là: 0,064 (lít) hay 64(ml)
	0,5

0,5

	4.b
	Phản ứng khi cho Na2SO4 vào 1/10 dung dịch X:

        Ba(OH)2 + Na2SO4 → BaSO4 + 2NaOH

Khi cho 0,005 mol Na2SO4 (50ml) vào cốc chứa 1/10 dung dịch X thấy trong dung dịch vẫn còn dư Ba(OH)2 

→ Số mol của Ba(OH)2 > 0,01 mol 

→ Số mol của Ba ban đầu > 0,1 mol.

Khi số mol của Ba ban đầu = 0,1 mol 

→ số mol của R là x =  0,32 - 2y = 0,12 mol.

Khối lượng của R là 0,12R = 19,56 - 137.0,1 = 5,86 

→ MR = 48,83

Khi cho 0,013 mol Na2SO4 (65ml) vào cốc chứa 1/10 dung dịch X thấy trong dung dịch dư Na2SO4→ Số mol của Ba(OH)2 < 0,013 mol 

→ Số mol của Ba ban đầu < 0,13 mol.

Khi số mol của Ba ban đầu = 0,13 mol 

→ số mol của R là x =  0,32 - 2y = 0,06 mol.

Khối lượng của R là 0,06R = 19,56 - 137.0,13 = 1,75 

→ MR = 29,17

Vì số mol của Ba: 0,1 < y < 0,13 →  29,17 < MR < 48,83 

→ R là K (39) (Thỏa mãn)
	0,5

0,5


Câu 5 (2,0 điểm) 
Cho 4,32 gam hỗn hợp gồm 3 kim loại Na, Al và Fe vào nước dư thu được 896 ml khí (đktc) và một lượng chất rắn không tan. Tách lượng chất rắn không tan này cho tác dụng với 120 ml dung dịch CuSO4 1M, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 6,4 gam Cu và dung dịch X. Tách dung dịch X cho tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch KOH để thu được lượng kết tủa lớn nhất. Nung kết tủa trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Y. 
a) Viết các phương trình phản ứng có thể xảy ra.

b) Tính khối lượng từng kim loại có trong hỗn hợp ban đầu.

c) Tính khối lượng chất rắn Y.

	Câu 5
	Nội dung        
	Điểm

	5.a
	2Na + 2H2O → 2NaOH + H2                        (1)
2NaOH + 2Al + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2       (2)

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu                          (3)

2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu               (4)

6KOH + Al2(SO4)3 → 2Al(OH)3 + 3K2SO4    (5)


[image: image26.wmf]4224
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	1,00

	5.b
	Khi hòa tan hỗn hợp Na, Al, Fe vào nước: PƯ(1) + (2)
Số mol H2 thu được là 0,04 (mol)

TH1: Chất rắn chỉ gồm Fe

          Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

nFe = 0,1 → mFe = 5,6 > 4,32 → Loại
	0,25

	
	TH2: Chất rắn gồm Fe và Al dư: (3) + (4)
Gọi số mol Na ban đầu là x; số mol của Al và Fe phản ứng với CuSO4 lần lượt là y và z.

Ta có:   0,5x + 1,5x = 0,04 (mol)

            1,5y + z = 0,1 (mol)

           23x + 27(x+y) + 56z = 4,32 (gam)

  →  x = 0,02;      y = 0,04;      z = 0,04 (mol)

Khối lượng các chất có trong hỗn hợp ban đầu là:

mNa = 0,02.23 = 0,46gam

mAl = (0,02 + 0,04).27 = 1,62 gam

mFe = 0,04.56 = 2,24 gam
	0,25 

	5.c
	Khi cho X tác dụng với dung dịch KOH, có các phương trình phản ứng: (5) + (6) + (7)  Để thu được lượng kết tủa lớn nhất thì chưa xảy ra phản ứng hòa tan Al(OH)3. 
Khi đó kết tủa thu được gồm: 0,04 mol Al(OH)3, 0,04mol Fe(OH)2,
                                              0,02 mol Cu(OH)2. 

Khi nung trong không khí xảy ra các phản ứng: (8) + (9) + (10)

Chất rắn thu được gồm: 0,02 mol Al2O3;  0,02 mol Fe2O3;  0,02 mol CuO.
Khối lượng chất rắn Y là: 102.0,02 + 160.0,02 + 80.0,02 = 6,84 (gam)
	0, 5


Chú ý:
 


* Nếu thí sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án mà vẫn đúng thì cho đủ điểm như hướng dẫn quy định.


* Đối với phương trình phản ứng hóa học nào mà cân bằng hệ số sai hoặc thiếu cân bằng hoặc thiếu điều kiện thì trừ đi nửa số điểm giành cho nó. Trong một phương trình phản ứng hóa học, nếu có từ một công thức trở lên viết sai thì phương trình đó không được tính điểm.


* Trong khi tính toán nếu nhầm lẫn một câu hỏi nào đó dẫn đến kết quả sai. Nếu tiếp tục dùng kết quả sai để giải các vấn đề tiếp theo thì không tính điểm cho các phần sau.
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